
 

Biểu BCCP-02.1  

Ban hành kèm theo TT số 
…../2022/TT-BTTTT 

TỔNG HỢP CẢ NƯỚC DOANH 
THU, SẢN LƯỢNG DỊCH VỤ 

BƯU CHÍNH 
Đơn vị báo cáo: Vụ BC 

Ngày nhận báo cáo: Kỳ quý: Trước 
ngày 20 tháng tiếp theo quý. Kỳ năm: 
Trước 25/3 năm tiếp theo 

Quý .../20… 

Năm /20… 

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ KHTC, VP 
Bộ 

I. DOANH THU 

1. Tổng doanh thu của doanh nghiệp bưu chính:   (Tỷ đồng) 

Trong đó     

1.1. Doanh thu từ dịch vụ hậu cần, (logistics) cho thương 
mại điện tử (TMĐT):     

1.2. Doanh thu dịch vụ bưu chính:     

Trong đó     

1.2.1. Doanh thu từ dịch vụ chuyển phát gói, kiện hàng 
hóa cho thương mại điện tử:     

  

II. SẢN LƯỢNG, DOANH THU MỘT SỐ 
DỊCH VỤ 

Sản lượng Doanh thu 
(tỷ đồng) 

Trong đó dịch vụ chuyển 
phát hàng hóa cho TMĐT   

  Sản lượng Doanh thu 
(Tỷ đồng)   

1. Dịch vụ thư (thư) (1=1.1+1.2+1.3):           

1.1. Thư đi trong nước:           

1.2. Thư đi quốc tế:           

1.3. Thư quốc tế đến:           

2. Dịch vụ gói kiện (gói/kiện) 
(2=2.1+2.2+2.3):           

2.1. Gói kiện đi trong nước:           

2.2. Gói kiện đi quốc tế:           

2.3. Gói kiện quốc tế đến:           

3. Hoạt động tự kinh doanh thương mại điện tử 

3.1. Từ bán hàng hóa trên các sàn TMĐT: 
  Sản lượng:   (Đơn hàng) 

  Doanh thu:   (Tỷ đồng) 

3.2. Từ dịch vụ sàn TMĐT: 
  Số gian hàng:   (Gian hàng) 

  Doanh thu:   (Tỷ đồng) 



            

III. SỐ TIỀN DNBC NỘP NSNN:         (Tỷ đồng) 

1. Thuế GTGT:           

2. Thuế TNDN:           

3. Thuế XNK:           

4. Phí, lệ phí và các khoản nộp khác:           

V. TỔNG SỐ LAO ĐỘNG CỦA DNBC:         (Người) 

Trong đó 

1. Số lao động có thời hạn từ 1 năm trở lên:           

2. Số lao động là nữ giới:           

            

IV. LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA 
DNBC:         (Tỷ đồng) 

  

TỔNG HỢP, LẬP BIỂU​
(Thông tin người thực hiện) 

Hà Nội, ngày... tháng... năm 20… ​
VỤ TRƯỞNG ​

(Ký điện tử) 

  

Cách ghi biểu, nguồn số liệu 

Biểu được tổng hợp tương ứng từ biểu BCCP-02 các DNBC đã gửi Vụ BC. 

 


